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STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00001738 1C25TNN 07/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
19,050,600 1,524,048 20,574,648

2 00001830 1C25TNN 07/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
22,211,600 1,776,928 23,988,528

3 00005299 1C25TNN 22/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
5,360,250 428,820 5,789,070

4 00008173 1C25TNN 07/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
4,525,420 362,034 4,887,454

5 00010500 1C25TNN 15/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
2,381,320 190,506 2,571,826

6 00000324 1C25TNF 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
-2,443,276 -195,462 -2,638,738

7 00013908 1C25TNN 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
4,644,030 371,522 5,015,552

8 00015939 1C25TNN 12/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
5,080,710 406,457 5,487,167

9 00017518 1C25TNN 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
2,674,450 213,956 2,888,406

10 00017519 1C25TNN 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
4,007,140 320,571 4,327,711

11 00018854 1C25TNN 24/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,309,726 104,778 1,414,504

12 00018855 1C25TNN 24/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,000,428 80,034 1,080,462

13 00020448 1C25TNN 29/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,071,594 85,728 1,157,322

14 00020449 1C25TNN 29/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

15 00020450 1C25TNN 29/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

16 00021578 1C25TNN 03/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
595,330 47,626 642,956

17 00021579 1C25TNN 03/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

18 00021580 1C25TNN 03/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

19 00021581 1C25TNN 03/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
2,221,150 177,692 2,398,842

20 00022140 1C25TNN 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

21 00022141 1C25TNN 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

22 00023546 1C25TNN 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

23 00023547 1C25TNN 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,131,355 90,508 1,221,863

24 00023548 1C25TNN 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
2,221,160 177,693 2,398,853

25 00023549 1C25TNN 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

26 00025069 1C25TNN 21/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

27 00025070 1C25TNN 21/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

28 00026676 1C25TNN 28/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
4,882,020 390,562 5,272,582

29 00031284 1C25TNN 21/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

30 00031285 1C25TNN 21/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

31 00032841 1C25TNN 27/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

32 00032842 1C25TNN 27/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,150,620 92,050 1,242,670
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33 00034265 1C25TNN 02/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

34 00034266 1C25TNN 02/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

35 00035334 1C25TNN 05/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

36 00035335 1C25TNN 05/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

37 00036660 1C25TNN 13/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,726,685 138,135 1,864,820

38 00036661 1C25TNN 13/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,131,355 90,508 1,221,863

39 00037158 1C25TNN 18/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,131,355 90,508 1,221,863

40 00037159 1C25TNN 18/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,150,620 92,050 1,242,670

41 00037160 1C25TNN 18/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

42 00038682 1C25TNN 21/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
595,330 47,626 642,956

43 00038683 1C25TNN 21/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
7,401,215 592,097 7,993,312

44 00039036 1C25TNN 26/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

45 00039037 1C25TNN 26/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,608,075 128,646 1,736,721

46 00040995 1C25TNN 02/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
2,837,265 226,981 3,064,246

47 00040996 1C25TNN 02/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

48 00040999 1C25TNN 02/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

49 00041900 1C25TNN 04/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

50 00043859 1C25TNN 12/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

51 00043860 1C25TNN 12/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
2,857,590 228,607 3,086,197

52 00043861 1C25TNN 12/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
555,290 44,423 599,713

53 00045477 1C25TNN 18/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
11,946,970 955,758 12,902,728

54 00045478 1C25TNN 18/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
536,025 42,882 578,907

55 00045479 1C25TNN 18/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

56 00047115 1C25TNN 25/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

57 00047116 1C25TNN 25/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

58 00047573 1C25TNN 29/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,091,315 87,305 1,178,620

59 00048777 1C25TNN 01/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

60 00048778 1C25TNN 01/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

61 00049329 1C25TNN 06/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

62 00049330 1C25TNN 06/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

63 00050688 1C25TNN 08/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

64 00050689 1C25TNN 08/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

65 00051957 1C25TNN 15/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

66 00051958 1C25TNN 15/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

67 00051959 1C25TNN 15/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,726,685 138,135 1,864,820

68 00052591 1C25TNN 20/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

69 00052592 1C25TNN 20/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

70 00052593 1C25TNN 20/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

71 00054479 1C25TNN 27/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

72 00054480 1C25TNN 27/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
5,120,750 409,660 5,530,410

73 00056368 1C25TNN 30/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426
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74 00057026 1C25TNN 06/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

75 00057048 1C25TNN 06/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

76 00059428 1C25TNN 13/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

77 00059429 1C25TNN 13/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,150,620 92,050 1,242,670

78 00061190 1C25TNN 20/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,150,620 92,050 1,242,670

79 00061458 1C25TNN 25/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,150,620 92,050 1,242,670

80 00061459 1C25TNN 25/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

81 00065444 1C25TNN 04/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

82 00065445 1C25TNN 04/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

83 00066818 1C25TNN 10/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
2,688,660 215,093 2,903,753

84 00066818 1C25TNN 10/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
89,300 7,144 96,444

85 00066818 1C25TNN 10/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
-89,300 -7,144 -96,444

86 00066819 1C25TNN 10/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

87 00066820 1C25TNN 10/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

88 00066821 1C25TNN 10/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
536,025 42,882 578,907

89 00067114 1C25TNN 14/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
446,500 35,720 482,220

90 00067114 1C25TNN 14/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
-446,500 -35,720 -482,220

91 00067114 1C25TNN 14/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
4,176,755 334,140 4,510,895

92 00069007 1C25TNN 18/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
9,863,065 789,045 10,652,110

93 00071011 1C25TNN 25/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

94 00072374 1C25TNN 31/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

95 00072375 1C25TNN 31/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

96 00072376 1C25TNN 31/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
3,096,170 247,694 3,343,864

97 00072377 1C25TNN 31/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
536,025 42,882 578,907

98 00073086 1C25TNN 04/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

99 00074378 1C25TNN 07/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
4,860,830 388,866 5,249,696

100 00076638 1C25TNN 14/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
9,713,330 777,066 10,490,396

101 00076639 1C25TNN 14/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

102 00077945 1C25TNN 21/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,166,110 93,289 1,259,399

103 00077946 1C25TNN 21/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

104 00079387 1C25TNN 27/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
4,762,640 381,011 5,143,651

105 00079388 1C25TNN 27/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,190,660 95,253 1,285,913

106 00080099 1C25TNN 01/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
932,890 74,631 1,007,521

107 00081267 1C25TNN 05/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
3,076,990 246,159 3,323,149

108 00082253 1C25TNN 08/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
6,252,330 500,186 6,752,516

109 00082253 1C25TNN 08/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
535,800 42,864 578,664

110 00083714 1C25TNN 12/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
3,553,025 284,242 3,837,267

111 00083715 1C25TNN 12/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
972,475 77,798 1,050,273

112 00083715 1C25TNN 12/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
205,910 16,473 222,383

113 00083716 1C25TNN 12/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,042,055 83,364 1,125,419

114 00084118 1C25TNN 16/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
7,095,235 567,619 7,662,854
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115 00084118 1C25TNN 16/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,036,920 82,954 1,119,874

116 00084367 1C25TNN 18/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

117 00084368 1C25TNN 18/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,012,060 80,965 1,093,025

118 00084368 1C25TNN 18/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
178,600 14,288 192,888

119 00085288 1C25TNN 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
6,113,170 489,054 6,602,224

120 00085288 1C25TNN 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
769,020 61,522 830,542

121 00085289 1C25TNN 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,002,470 80,198 1,082,668

122 00085289 1C25TNN 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
116,610 9,329 125,939

123 00087031 1C25TNN 25/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
3,096,170 247,694 3,343,864

124 00087031 1C25TNN 25/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
357,200 28,576 385,776

125 00087042 1C25TNN 25/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,012,060 80,965 1,093,025

126 00087042 1C25TNN 25/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
178,600 14,288 192,888

127 00087412 1C25TNN 26/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

128 00087413 1C25TNN 26/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
12,106,360 968,509 13,074,869

283,288,802 22,663,103 305,951,905

5,665,776 453,262 6,119,038
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